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HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
CHỦ ĐỀ
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN
( Thế kỉ XIII- XIV )
I. Sự thành lập nhà Trần và sự cũng cố chế độ phong kiến tập quyền  
1. Nhà Lý sụp đổ
· Cuối thế kỷ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu.
- Chính quyền không còn chăm lo đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa. 
- Lụt lội, hạn hán, mất mùa liên tiếp xảy ra
- Dân chúng rất cực khổ
- Dân nghèo nổi dậy đấu tranh
- Các thế lực phong kiến đánh giết lẫn nhau, quấy phá nhân dân, chống lại triều đình. 
- Nhà Lý phải dựa vào thế lực của họ Trần để chống lại các cuộc nổi loạn.  Đầu năm 1226 Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh => Nhà Trần thành lập
2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền
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3. Xây dựng hệ thống pháp luật. 
- Ban hành bộ Quốc triều hình luật. 
- Đặt cơ quan Thẩm hình viện.
- Nội dung: cũng giống như thời Lý nhưng bổ sung thêm
+ Xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản.
+ Quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA HỌC SINH QUA NGHIÊN CỨU TỰ HỌC
Câu 1: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân kiến nhà Lý sụp đổ?
A. Chính quyền không chăm lo đến đời sông nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa.
B. Hạn hán, lụt lội, mất mùa liên tiếp xảy ra, đời sống nhân dân cực khổ. Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi.
C. Quân Tống tiến công xâm lược nước ta và lật đổ nhà Lý.
D. Các thế lực phong kiến địa phương nổi dậy chống lại triều đình.
Câu 2: Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu?
A. Năm 1225.
B. Năm 1226.
C. Năm 1227.
D. Năm 1228.
Câu 3: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?
A. Chế độ Thái thượng hoàng.
B. Chế độ lập Thái tử sớm.
C. Chế độ nhiều Hoàng hậu.
D. Chế độ Nhiếp chính vương.
Câu 4: Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ nào?
A. Trung ương tập quyền.
B. Vừa trung ương tập quyền vừa phong kiến phân quyền.
C. Vua nắm quyền tuyệt đối.
D. Phong kiến phân quyền.
Câu 5 : Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần?
A. Hình thư
B. Quốc triều hình luật
C. Luật Hồng Đức
D. Hoàng Việt luật lệ
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Tiếp theo
4. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng
· Quân đội nhà Trần gồm hai bộ phận: Cấm quân và quân các lộ.
· Quận đội nhà Trần được tuyển dụng theo chính sách “ngụ binh ư nông” và theo chủ trương “quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”.
· Quân đội nhà Trần được học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ
· Nhà Trần cử nhiều tướng giỏi cầm quân đóng giữ các vị trí vùng hiểm yếu, biên giới phía Bắc.
· Vua Trần thường đi tuần tra việc phòng bị ở các nơi này 
5. Phục hồi và phát triển kinh tế
a. Nông nghiệp
- Nhà Trần đẩy mạnh khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích sản xuất, đắp đê phòng lụt, đào sông, nạo vét kênh mương
- Đặt chức quan Hà đê sứ trông coi đôn đốc việc đắp đê
- Nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi và phát triển
b. Thủ công nghiệp
- Các xưởng thủ công nhà nước chuyên sản xuất đồ gốm, dệt và chế tạo vũ khí
- Thủ công nghiệp trong nhân dân có nhiều ngành, nghề như đúc đồng, làm giấy, khắc ván in
c. Thương nghiệp
· Ở làng xã chợ mọc lên ngày càng nhiều. Ở kinh thành Thăng Long, bên cạnh Hoàng Thành, dã có 61 phương

· Cửa biển Hội Thống, Hội Triều, Vân Đồn là nơi tập trung buôn bán với thương nhân nước ngoài
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA HỌC SINH QUA NGHIÊN CỨU TỰ HỌC
Câu 1: Quân đội thời Trần được tuyển chọn theo chủ trương nào?
A. Quân đội đông. mạnh
B. Quân cốt tinh nhuệ không cốt đông
C. Quân vừa đông vừa tinh nhuệ
D. Quân văn võ song toàn
Câu 2: Thời Trần chức quan nào trông coi việc đắp đê?
A. Đồn điền sứ
B. Khuyến nông sứ
C. Hà đê sứ
D. Không có chức quan nào
Câu 3: Các loại quân dưới thời nhà Trần?
A. Cấm quân 
B. Quân địa phương và quân ở các phủ, lộ
C. Cấm quân và quân địa phương
D. Quân địa phương
Câu 4: Điểm giống nhau về cơ cấu tổ chức bộ máy quan lại thời Trần với thời Lý
A. Nhà nước tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền
B. Đứng đầu nhà nước là vua và Thái thượng hoàng
C. Đều có chức Hà đê sứ
D. Giúp việc cho vua có quan đại thần, quan văn. quan võ
Câu 5: Việc nhà Trần khôi phục và phát triển kinh tế có tác dụng như thế nào đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước?
A. Đất nước đổi mới
B. Quân đội và lực lượng quốc phòng phát triển
C. Kinh tế nhanh chóng phục hồi, nhân dân tin tưởng vào nhà nước thời Trần
D. Làm giàu cho vua, quan lại và địa chủ
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